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	UBND QUẬN GÒ VẤP

TRƯỜNG TIỂU HỌC LAM SƠN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Số:        /BC-TH.LS
	Gò Vấp, ngày       tháng 11 năm 2023


BÁO CÁO
Kết quả Hội thi “Đồ dùng dạy học tự làm”  
Năm học 2023-2024

Thực hiện Kế hoạch số 370/KH-TH.LS ngày 19 tháng 9 năm 2023 của Trường Tiểu học Lam Sơn về kế hoạch tổ chức Hội thi “Đồ dùng dạy học tự làm” - Năm học 2023-2024;
Trường Tiểu học Lam Sơn báo cáo kết quả Hội thi “Đồ dùng dạy học tự làm” như sau:
I. Ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân 
1. Ưu điểm
- Ban giám hiệu nhà trường rất quan tâm đến việc sử dụng đồ dùng dạy học của giáo viên, thông qua hoạt động tổ chức hội thi “Đồ dùng dạy học tự làm”.  

- Đội ngũ giáo viên nhà trường đồng lòng với kế hoạch tổ chức Hội thi “Đồ dùng dạy học tự làm” của nhà trường, có tinh thần trách nhiệm trong việc đăng kí tham dự hội thi.
2. Hạn chế

Tính thẩm mỹ và phạm vi sử dụng của các đồ dùng dạy học tự làm chưa cao, một số đồ dùng chưa thực sự có ý nghĩa giáo dục.

3. Nguyên nhân
Đồ dùng dạy học tự làm chỉ sử dụng tập trung ở các bộ môn như: Tiếng Việt, Toán.
II. Kết quả đạt được
1. Tổng số giáo viên: 52
2. Số giáo viên dự thi: 48 (4: 02 hộ sản, 01 GVPC, 01 GV TPT) - Tỉ lệ: 96% 
3. Danh sách giáo viên tham gia và số lượng sản phẩm
	STT
	HỌ VÀ TÊN 
	LỚP
	TÊN SẢN PHẨM 
DỰ THI
	SỐ LƯỢNG

	1
	Huỳnh Thị Mỹ Hạnh
	 1/1
	Cá heo thông minh-tài ba
	50 bộ

	2
	Nguyễn Đỗ Kim Nhung
	 1/2
	Sơ đồ tư duy
	8 cái

	3
	Lê Thị Đan Vương 
	 1/3
	Gà tìm trứng
	10 con gà, 10 quả trứng

	4
	Vũ Lê Thảo Nguyên
	 1/4
	Phân loại kẹo
	6 cái giỏ, 20 cái kẹo

	5
	Lê Thị Minh
	 1/5
	Người máy tốt bụng
	50 bộ A4, 10 bộ A3

	6
	Đinh Như Thảo
	 1/6
	Cây táo thông minh
	1 bộ: 1 cây táo, 6 quả táo, 1 rổ 

	7
	Nguyễn Bích Thảo
	 1/7
	Rổ kẹo
	12 rổ, 50 thẻ kẹo

	8
	Phùng Thị Thu Hà
	 1/8
	Ong và hoa
	40 bộ

	9
	Đặng Thị Hồng Tuyết
	 1/9
	Sơ đồ tư duy
	10 cái

	10
	Châu Thị Hồng Hạnh
	 2/1
	Ngôi nhà đa năng
	8 mô hình ngôi nhà, 50 thẻ cài lớn, 10 thẻ cài nhỏ

	11
	Nguyễn Thị Anh Mùi
	 2/2
	Thẻ đa năng
	50 cái

	12
	Nguyễn Thị Hương Thu 
	 2/3
	Sơ đồ tư duy
	10 sơ đồ

	13
	Nguyễn Thị Bích Liên
	 2/4
	Phiếu đọc sách đáng yêu và bầu trời sao
	50 phiếu đọc sách cá nhân và 15 phiếu đọc sách nhóm. 1 đám mây to, 8 đám mây nhỏ và 20 ngôi sao nhỏ

	14
	Lê Thị Thảo
	 2/5
	Câu lạc bộ Em yêu
	7 mô hình sinh động

	15
	Mai Thị Huệ
	 2/6
	Bảng phụ A3
	20 cái

	16
	Đỗ Thị Hồng Duyên
	 2/7
	Hoa 3 cánh làm toán
	25 cái

	17
	Nguyễn Thị Thanh Tâm
	 3/1
	Góc STEM 
	1

	18
	Lương Thị Minh Ngát
	 3/2
	Bông hoa xoay
	50

	19
	Trần Thị Ngọc Thủy
	 3/3
	Sơ đồ tư duy
	12

	20
	Nguyễn Thị Minh Huệ
	 3/4
	Bảng sơ đồ tư duy
	12

	21
	Vũ Thị Thanh Nga
	 3/5
	Bảng con 
	50

	22
	Nguyễn Thị Thuý Hồng
	 3/6
	Bộ ong xây tổ
	8

	23
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	 4/1
	Nhạc cụ em yêu
	5 bộ

	24
	Ngô Hồ Xuân Kiều
	 4/2
	Bộ thẻ từ Thuyền đảo
	1 bộ (12 đảo, 50 thuyền)

	25
	Phạm Thị Minh Thư
	 4/3
	Chậu cây sơ đồ tư duy
	2 bộ

	26
	Hà Thị Thanh Nhàn
	 4/4
	Bộ thẻ và sơ đồ tư duy
	2 bộ

	27
	Hoàng Phương Dung
	 4/5
	Ong tìm mật
	8 bộ

	28
	Phạm Nguyễn Lệ Quyên
	 5/1
	Vòng quay may mắn
	1 bộ

	29
	Chu Thị Thảo Linh
	 5/2
	Ô cửa bí mật
	1 bộ

	30
	Phan Thế Hùng
	 5/3
	Chậu cây thi đua
	4 bộ

	31
	Hoàng Thị Mai Lan
	 5/4
	Bé Vẹt
	6 bộ

	32
	Trần Huỳnh Loan
	 5/5
	Sơ đồ đa năng
	2 bộ

	33
	Nguyễn Thị Thanh Thủy
	 5/6
	Sơ đồ tư duy
	4 bộ

	34
	Nguyễn Thị Ngọc Loan
	 5/7
	Sơ đồ tư duy
	2 bộ

	35
	Đào Thị Thu Dung
	 5/8
	Cây hoa tri thức
	2 bộ

	36
	Lê Thị Tình
	 5/9
	Quả táo
	6 quả

	37
	Nguyễn Thị Hồng Trang
	GVBM
	Mây và trời
	3 bộ (3 mặt trời, 21 mây)

	38
	Trần Thị Nhân
	GVBM
	 Ống đựng tranh
	8

	39
	Bùi Thị Mỹ Thoa
	GVBM
	Sản phẩm Mĩ thuật với các lớp cảnh
	12

	40
	Nguyễn Thị Xuân Thu
	GVBM
	Nhạc cụ Cattanet bằng vỏ nghêu
	5

	41
	Nguyễn Đức Trường
	GVBM
	Vẽ sân
	1

	42
	Lê Quang Vinh
	GVBM
	Gậy tiếp sức
	4

	43
	Đào Hoài Phương
	GVBM
	Cờ cầm tay cho bài thể dục phát tiển chung lớp 4
	120 cái

	44
	Nguyễn Thị Thục Vi
	GVBM
	Bảng từ
	3

	45
	Nguyễn Thị Ngọc Mai
	GVBM
	Công cụ Word
	01 bộ

	46
	Lưu Thị Thu Thủy
	GVBM
	Let's make ice cream! (Bộ đồ dùng làm kem)
	2 bộ ( 50 chi tiết)

	47
	Nguyễn Thị Thanh Tuyền
	GVBM
	Bộ thẻ ghi chữ cái và từ vựng (Bộ đập ruồi)
	36 cái

	48
	Nguyễn Thị Như Quỳnh
	GVBM
	Bảng học nhóm A4
	12 bảng


4. Danh sách giáo viên đạt giải Hội thi “Đồ dùng dạy học tự làm” - Năm học 2023-2024
	STT
	HỌ VÀ TÊN 
	Giải
	Số tiền thưởng
	
	Ghi chú

	1
	Bùi Thị Mỹ Thoa
	I
	300,000
	
	 

	2
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	II
	250,000
	
	 

	3
	Nguyễn Thị Bích Liên
	III 
	200,000
	
	 

	4
	Lê Thị Minh
	III
	200,000
	
	 

	5
	Đinh Như Thảo
	KK
	100,000
	
	 

	6
	Châu Thị Hồng Hạnh
	KK
	100,000
	
	 

	7
	Nguyễn Thị Thuý Hồng
	KK
	100,000
	
	 

	8
	Hoàng Phương Dung
	KK
	100,000
	
	 

	9
	Trần Huỳnh Loan
	KK
	100,000
	
	 

	10
	Nguyễn Thị Thanh Thủy
	KK
	100,000
	
	 

	Tổng cộng
	1,550,000
	
	 


III. Kiến nghị:  
- Tổ chuyên môn cần nghiên cứu các đơn vị bài học để đổi mới sinh hoạt chuyên môn, lựa chọn phương pháp dạy học tích cực và sử dụng đồ dùng mang tính khả thi phục vụ tốt cho công tác giảng dạy.

- Giáo viên cần nghiên cứu bài dạy để sáng tạo ra nhiều đồ dùng dạy học phục vụ cho việc khai thác kiến thức liên môn.
Trên đây là Báo cáo kết quả Hội thi “Đồ dùng dạy học tự làm” của Trường Tiểu học Lam Sơn - Năm học 2023-2024./. 

	Nơi nhận:

- PGDĐT;

- BĐDCMHS;

- Các bộ phận liên quan;

- Lưu: VT, HSTV.


	HIỆU TRƯỞNG



	
	Trần Thị Tuyết Mai


	
	
	

	
	
	



